TRƯỜNG TIỂU HỌC TÔ HIỆU

                             KHỐI 1

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KỲ CUỐI NĂM MÔN TIẾNG VIỆT 

NĂM HỌC 2020 – 2021

I. MA TRẬN

1. ĐỌC: 5 điểm

	Phần đọc hiểu
	Số câu, số điểm
	Mức 1
	Mức 2
	Mức 3
	Tổng

	1. Xác định thông tin hoặc chi tiết quan trọng trong bài
	Số câu
	1TN
	
	
	

	
	số điểm
	1
	
	
	

	2. Hiểu nghĩa từ ngữ, nghĩa của chi tiết trong bài đọc
	Số câu
	
	1 TN
	
	

	
	số điểm
	
	1
	
	

	3. Liên hệ đơn giản chi tiết trong bài với bản thân hoặc với thực tế cuộc sống
	Số câu
	
	1 TL
	
	

	
	số điểm
	
	2
	
	

	4. Giải quyết vấn đề dựa trên nội dung bài đọc
	Số câu
	
	
	1 TL
	

	
	số điểm
	
	
	1
	

	     Tổng
	Số câu
	1 TN
	1 TN
	1 TL
	1 TL
	4

	
	số điểm
	1
	1
	2
	1
	5


2. Viết: 5 điểm

	Kĩ năng viết
	Số câu, số điểm
	Mức 1
	Mức 2
	Tổng

	Viết chính tả
	Số câu
	2
	
	

	
	số điểm
	5
	
	

	Viết 1 – 2 câu theo yêu cầu
	Số câu
	
	1
	

	
	số điểm
	
	5
	

	Tổng
	Số câu
	2
	1
	3

	
	số điểm
	5
	5
	10


II. ĐỀ

A. Đọc

1. Đọc thành tiếng và trả lời câu hỏi: (5 điểm)
GV chuẩn bị một số đoạn văn để HS bốc thăm đọc và trả lời câu hỏi liên quan đến nội dung của đoạn đọc.

Bài 1: Con quạ thông minh

Có một con quạ khát nước. Nó tìm thấy một cái lọ nước. Nhưng nước trong  lọ quá ít, cổ lọ lại cao, nó không sao thò mỏ vào uống được. Nó nghĩ ra một cách: nó lấy mỏ gắp từng viên sỏi bỏ vào lọ. Một lúc sau, nước dâng lên, quạ tha hồ uống.
Câu hỏi: Quạ làm cách nào để uống nước ?
Bài 2: Con cáo và chùm nho
Một con cáo nhìn thấy những chùm nho chín mọng trên cành liền tìm cách hái chúng. Nhưng loay hoay mãi Cáo ta vẫn không với tới được chùm nho. Để dẹp nỗi bực mình, cáo ta bèn nói:
· Nho còn xanh lắm !
Câu hỏi: Không hái được nho cáo bèn nói gì ?

Bài 3: Cây xoài của ông em
Ông em trồng cây xoài cát này trước sân, khi em còn đi lẫm chẫm.Cuối đông, hoa nở trắng cành. Đầu hè, quả sai lúc lỉu. Trông từng chùm quả to, đung đưa theo gió, em càng nhớ ông. Mùa xoài nào, mẹ em cũng chọn những quả chín mọng, vàng đẹp, to nhất, bày lên bàn thờ ông.
Câu hỏi: Ông trồng cây gì ?
 Câu hỏi 2: Vào mùa xoài mẹ thường làm gì? Vì sao?

Bài 4: Ông tôi
Thành phố sắp vào thu. Những cơn gió nóng mùa hè đã nhường chỗ cho những luồng khí mát dịu mỗi sáng. Trời xanh ngắt trên cao, xanh như dòng sông trong, trôi lặng lẽ giữa những ngọn cây hè phố. Năm nay, tôi sẽ đi học. Ông dẫn tôi đi mua vở, chọn bút, hướng dẫn tôi cách bọc vở, dán nhãn, pha mực và dạy tôi những chữ cái đầu tiên.
Câu hỏi: Ông dẫn bạn nhỏ đi đâu ?

Bài 5: Nhà gấu ở trong rừng
Cả nhà gấu ở trong rừng thẳm. Mùa xuân, gấu kéo nhau đi bẻ măng và uống mật ong. Mùa thu, gấu đi nhặt hạt dẻ. Gấu bố, gấu mẹ, gấu con béo nũng nính, bước đi lặc lè, lặc lè. Mùa đông, cả nhà gấu tránh rét trong hốc cây. Suốt mùa đông, gấu không đi kiếm ăn, gấu mút hai bàn chân mỡ cũng đủ no.
Câu hỏi: Mùa xuân gấu làm gì ?
(Nên cho thêm câu hỏi số 2 để hỏi HS có KTKN tốt)
2. Đọc bài văn sau rồi làm các bài tập
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Chú sóc ngoan
Trong khu rừng nọ có gia đình sóc. Cả nhà sóc đều có bộ lông nâu, óng mượt, đẹp ơi là đẹp! Còn sóc con thì vô cùng xinh xắn, đáng yêu.

Một hôm, sóc bố đi kiếm thức ăn, tha về một chùm hạt dẻ. Sóc con thích mê. Nó nhặt một hạt, định ăn. Chợt nó nhìn thấy trán bố đẫm mồ hôi, cái đuôi dài lấm bẩn.

- Ôi! Chắc bố phải vất vả lắm mới kiếm được chùm hạt dẻ này.

Nghĩ vậy, sóc con bèn đưa hạt to nhất cho bố: “Con mời bố ạ!”

Sóc bố nhìn sóc mẹ gật gù:

- Sóc con ngoan quá! Nào cả nhà mình cùng ăn nhé!

Diệu Anh
a) Cả nhà sóc đều có bộ lông màu gì ? (Trắc nghiệm - M1 – 1 điểm)
A. Bộ lông nâu, óng mượt.

B. Bộ lông xám, óng mượt.

C. Bộ lông đen, óng mượt.

b) Thức ăn sóc bố tìm được là gì ? (Trắc nghiệm – M2 – 1 điểm)
A. Chùm hoa quả.

B. Chùm bồ đào.

C. Chùm hạt dẻ.

c) Viết một việc làm em đã giúp đỡ bố mẹ ? (Tự luận – M2 - 2 điểm) Sóc con nhặt một hạt, định ăn. Chợt nó nhìn thấy trán bố đẫm mồ hôi, cái đuôi dài lấm bẩn. Sóc con đã làm gì? Viết câu trả lời
d). Hình ảnh sóc con đưa hạt dẻ to nhất cho bố thể hiện tình cảm của sóc con đối với bố mình như thế nào ? Qua câu chuyện em muốn tuyên dương bạn nào? Vì sao? (Tự luận – M3 - 1 điểm)
3. Điền chữ thích hợp vào chỗ chấm (M1 – 1 điểm)
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      .......à mái                 ........im tiêm          con ..........ựa           cái   ............ế
4. Chính tả: Chép đoạn văn sau (M1 – 4 điểm)
Phần thưởng

Cuối năm học, Na được tặng một phần thưởng đặc biệt. Đây là phần thưởng cả lớp đề nghị tặng em vì em là một cô bé tốt bụng, luôn luôn giúp đỡ mọi người.

5. Viết 1 -  2 câu về một con vật mà em yêu thích (M2 – 5 điểm)
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III. ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM

A. Đọc

1. Đọc thành tiếng và trả lời câu hỏi (5 điểm)
GV chuẩn bị một số đoạn văn để HS bốc thăm đọc và trả lời câu hỏi liên quan đến nội dung của đoạn đọc.

· HS bốc thăm đọc 1 bài và trả lời 1 câu hỏi

· HS đọc tốt tốc độ 40 – 60 tiếng/ 1 phút, biết ngắt, nghỉ đúng chỗ và trả lời đúng câu hỏi đạt 5 điểm.
Bài 1: Con quạ thông minh

Câu hỏi: Quạ làm cách nào để uống nước ?
· Nó lấy mỏ gắp từng viên sỏi bỏ vào lọ. Một lúc sau, nước dâng lên, quạ tha hồ uống.
Bài 2: Con cáo và chùm nho
Câu hỏi: Không hái được nho cáo bèn nói gì ?
· Nho còn xanh lắm !
Bài 3: Cây xoài của ông em
Câu hỏi: Ông trồng cây gì ?

· Ông em trồng cây xoài cát 
Bài 4: Ông tôi
Câu hỏi: Ông dẫn bạn nhỏ đi đâu ?

· Ông dẫn bạn đi mua vở, chọn bút.
Bài 5: Nhà gấu ở trong rừng
Câu hỏi: Mùa xuân gấu làm gì ?
· Mùa xuân, gấu kéo nhau đi bẻ măng và uống mật ong.
2. Đọc câu chuyện sau rồi làm các bài tập: (5 điểm)
a)Cả nhà sóc đều có bộ lông màu gì ? (Trắc nghiệm - M1 – 1 điểm)
A. Bộ lông nâu, óng mượt.

b) Thức ăn sóc bố tìm được là gì ? (Trắc nghiệm – M2 – 1 điểm)
C. Chùm hạt dẻ.

c) Viết một việc làm em đã giúp đỡ bố mẹ ? (Tự luận – M2 - 2 điểm)
Em giúp đỡ bố mẹ quét nhà (rửa chén, trông em, nấu cơm, ....)
Học sinh viết thành câu đúng nội dung đạt 2 điểm.
Lưu ý:
- Học sinh không viết hoa đầu câu, thiếu dấu chấm cuối câu, sai 1 lỗi chính tả: không trừ điểm, giáo viên chỉ nhận xét.

- Học sinh viết đúng nội dung mà sai từ 2 lỗi chính tả trở lên thì đạt 1,5điểm

- Học sinh viết không đúng nội dung và sai nhiều lỗi chính tả thì đạt 0 điểm
- HS viết được 1 việc đạt 2 điểm.
d). Hình ảnh sóc con đưa hạt dẻ to nhất cho bố thể hiện tình cảm của sóc con đối với bố mình như thế nào ? (Tự luận – M3 - 1 điểm)
Sóc con rất thương bố. (yêu bố, biết quan tâm, biết chăm sóc bố,.....)
Lưu ý: 
- Học sinh không viết hoa đầu câu, thiếu dấu chấm cuối câu, sai 1 lỗi chính tả: không trừ điểm, giáo viên chỉ nhận xét.

- Học sinh viết đúng nội dung mà sai từ 2 lỗi chính tả trở lên thì đạt 0,5điểm

- Học sinh viết không đúng nội dung và sai nhiều lỗi chính tả thì đạt 0 điểm
- HS viết được 1 phẩm chất đạt 1 điểm.
3. Điền chữ thích hợp vào chỗ chấm (M1 – 1 điểm)
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          gà mái             kim tiêm                 con ngựa                  cái   ghế

HS điền đúng 1 bức tranh đạt 0,25 điểm
4. Chép đoạn văn sau (M1 – 4 điểm)
- Bài không mắc lỗi chính tả; chữ viết đúng mẫu, rõ ràng, sạch sẽ: đạt 4 điểm.

- Những lỗi giống nhau lặp lại chỉ trừ điểm một lần.

- Học sinh không viết chữ hoa hoặc viết chữ in hoa vẫn không trừ điểm. GV chỉ nhận xét chung
5. Viết 1 -  2 câu về một con vật mà em yêu thích (M2 – 5 điểm)
· Học sinh viết thành câu đúng nội dung đạt 5 điểm.
 Lưu ý:
- Giáo viên nhận xét bài làm của học sinh theo thông tư 27/2020/TT-BGĐĐT

- Nhận xét theo hướng phát triển năng lực học sinh.

                                                                           Ea Siên, ngày 07 tháng 5  năm 2021
Duyệt của Ban giám hiệu:                                        Người ra đề:

                                                                                       Nông Thị Ngọc Hương

Trường TH Tô Hiệu                                                Thứ....,ngày....tháng 5 năm 2021
Họ và tên: ……………………………

Lớp: 1A...
BÀI KIỂM TRA CUỐI NĂM
Năm học: 2020 - 2021
Môn: Tiếng Việt
	               Điểm

 

                       
	Lời nhận xét của thầy, cô giáo
………………………………………………………

………………………………………………………

………………………………………………………


1. Đọc thành tiếng
2. Đọc câu chuyện sau rồi làm các bài tập
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Chú sóc ngoan
Trong khu rừng nọ có gia đình sóc. Cả nhà sóc đều có bộ lông nâu, óng mượt, đẹp ơi là đẹp! Còn sóc con thì vô cùng xinh xắn, đáng yêu.

Một hôm, sóc bố đi kiếm thức ăn, tha về một chùm hạt dẻ. Sóc con thích mê. Nó nhặt một hạt, định ăn. Chợt nó nhìn thấy trán bố đẫm mồ hôi, cái đuôi dài lấm bẩn.

- Ôi! Chắc bố phải vất vả lắm mới kiếm được chùm hạt dẻ này.

Nghĩ vậy, sóc con bèn đưa hạt to nhất cho bố: “Con mời bố ạ!”

Sóc bố nhìn sóc mẹ gật gù:

- Sóc con ngoan quá! Nào cả nhà mình cùng ăn nhé!

Diệu Anh
a)Cả nhà sóc đều có bộ lông màu gì ? (Trắc nghiệm - M1 – 1 điểm)
A. Bộ lông nâu, óng mượt.

B. Bộ lông xám, óng mượt.

C. Bộ lông đen, óng mượt.

b) Thức ăn sóc bố tìm được là gì ? (Trắc nghiệm – M2 – 1 điểm)
A. Chùm hoa quả.

B. Chùm bồ đào.

C. Chùm hạt dẻ.

c) Viết một việc làm em đã giúp đỡ bố mẹ ? (Tự luận – M2 - 2 điểm)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


d). Hình ảnh sóc con đưa hạt dẻ to nhất cho bố thể hiện tình cảm của sóc con đối với bố mình như thế nào ? (Tự luận – M3 - 1 điểm)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Trường TH Tô Hiệu                                                Thứ....,ngày....tháng 5 năm 2021
Họ và tên: ……………………………

Lớp: 1A...
BÀI KIỂM TRA CUỐI NĂM
Năm học: 2020 - 2021
Môn: Tiếng Việt
	               Điểm

 

                       
	Lời nhận xét của thầy, cô giáo
………………………………………………………

………………………………………………………

………………………………………………………


3. Điền chữ thích hợp vào chỗ chấm (M1 – 1 điểm)
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4. Chép đoạn văn sau (M1 – 4 điểm)
Phần thưởng
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


5. Viết 1 -  2 câu về một con vật mà em yêu thích (M2 – 5 điểm)
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